
TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 

rèn luyện
Lý do hạ bậc

Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

I 11

1 2458102050196 Lồ Thị Dua 22/9/2009 2.48 Tốt Trung bình Đạt

2 2458102050198 Lồ A Chinh 03/10/2009 2.62 Khá Khá Đạt

3 2458102050199 Lồ Thị Di 27/01/2009 2.86 Tốt Khá Đạt

4 2458102050203 Lý A Lềnh 25/5/2009 2.76 XS Khá Đạt

5 2458102050206 Chang A Phong 01/4/2009 2.56 Khá Khá Đạt

6 2458102050207 Thào A Sèo 26/02/2008 2.30 Khá Trung bình Đạt

7 2458102050212 Lý Thị Xao 10/12/2009 2.63 Khá Khá Đạt

8 2458102050213 Châu A Chinh 05/12/2009 2.63 Khá Khá Đạt

9 2458102050217 Má Thị Mai 08/11/2009 2.86 Tốt Khá Đạt

10 2458102050223 Lý A Thào 03/5/2009 2.35 Khá Trung bình Đạt

11 2458102050229 Chang A Lù 23/01/2009 2.83 Khá Khá Đạt

II 10

1 2458102050001 Sùng A Chanh 26/12/2009 2.67 Khá Khá Đạt

2 2458102050002 Lù Thị Huyền Dịu 06/3/2009 2.61 Khá Khá Đạt

3 2458102050004 Đặng Thị Hiền 30/01/2009 2.79 Khá Khá Đạt

4 2458102050007 Lý Xâm Luân 07/9/2009 2.64 Khá Khá Đạt

5 2458102050012 Bàn Thị Phấy 19/3/2009 2.77 Khá Khá Đạt

6 2458102050013 Triệu Thị Phấy 08/11/2009 2.64 Khá Khá Đạt
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TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 

rèn luyện
Lý do hạ bậc

Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

7 2458102050014 Sùng Thị Phương 09/9/2009 2.97 Khá Khá Đạt

8 2458102050015 Hạng Thị Súa 01/10/2009 2.93 Tốt Khá Đạt

9 2458102050016 Vàng Thị Sỹ 25/01/2008 2.75 Tốt Khá Đạt

10 2458102050017 Vàng Láo Tả 24/02/2009 2.51 TB Khá Đạt

III 3

1 2458102050112 Ma Thị Lan Anh 19/01/2009 2.76 Tốt Khá Đạt

2 2458102050114 Lục Tứ Chức 01/3/2009 2.71 Tốt Khá Đạt

3 2458102050126 Hoàng Thị Loan 01/01/2009 2.87 Tốt Khá Đạt

IV 1

1 2358102050047 Hạng A Nùng 15/6/2008 2.60 Khá Khá Đạt

V 6

1 2358102050146 Giàng A Chỉnh 25/02/2007 2.62 Khá Khá Đạt

2 2358102050147 Lý A Chu 11/9/2008 2.47 Tốt Trung bình Đạt

3 2358102050154 Hạng Thị Dung 21/11/2008 2.79 Tốt Khá Đạt

4 2358102050164 Vù Thị Minh 24/3/2008 3.26 Tốt 02 môn học thi lại. Khá Đạt

5 2358102050166 Má Thị Pa 07/8/2008 2.66 Tốt Khá Đạt

6 2358102050171 Lồ A Sèo 27/01/2007 2.41 Tốt Trung bình Đạt

VI 1

1 2458102050030 Đặng Cù Mấy 11/3/2008 2.38 Khá Trung bình Đạt

VII 1

2 2458101030010 Trần Lê Nam 01/01/2009 2.55 Khá Khá Đạt

VIII 1

1 2458101030036 Giàng Thị Dủ 03/8/2008 3.10 Tốt Giỏi Đạt

IX 12

1 2455102160001 Nguyễn Văn Bân 14/02/2009 2.32 Tốt Trung bình Đạt

2 2455102160008 Chảo Ồng Khé 11/9/2009 2.63 Tốt Khá Đạt

3 2455102160009 Đặng Văn Lai 04/3/2005 2.65 XS Khá Đạt

4 2455102160010 Trần Anh Lâm 13/8/2009 2.29 Tốt Trung bình Đạt

5 2455102160012 Lỳ Quốc Mạnh 24/10/2009 2.25 Tốt Trung bình Đạt

6 2455102160017 Lù Văn Quân 04/02/2009 2.45 Tốt Trung bình Đạt

TC.COT.K24.5A

TC.NNK.K24.5

TC.HDL.K24.5

TC.HDL.K24.7A

TC.NNK.K24.4

TC.NNK.K23.5A

TC.NNK.K23.7A
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TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 
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Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

7 2455102160018 Châu A Sỉnh 27/12/2009 2.60 Tốt Khá Đạt

8 2455102160019 Thào Seo Thành 15/5/2009 2.26 Tốt Trung bình Đạt

9 2455102160021 Lý Văn Trường 27/6/2009 2.06 Tốt Trung bình Đạt

10 2455102160022 Hoàng Anh Tuấn 04/7/2009 2.32 Tốt Trung bình Đạt

11 2455102160023 Hoàng Trí Vĩ 01/6/2009 2.52 Tốt Khá Đạt

12 2455102160024 Hoàng Thế Vinh 16/6/2008 2.25 Tốt Trung bình Đạt

X TC.COT.K24.5B 9

1 2455102160027 Giàng A Dơ 04/4/2009 2.45 Tốt Trung bình Đạt

2 2455102160028 Hoàng Thành Đạt 03/02/2009 2.51 Tốt Khá Đạt

3 2455102160031 Nguyễn Huy Hoàng 03/8/2009 2.05 Tốt Trung bình Đạt

4 2455102160034 Hà Duy Khương 10/10/2009 2.20 Tốt Trung bình Đạt

5 2455102160035 Nguyễn Đại Trung Nguyên 25/10/2009 2.52 Tốt Khá Đạt

6 2455102160040 Tẩn Kim Phủng 04/7/2009 2.58 Tốt Khá Đạt

7 2455102160046 Chảo Láo Tả 10/9/2009 2.09 Tốt Trung bình Đạt

8 2455102160048 Cổ Minh Thanh 07/9/2009 2.08 Tốt Trung bình Đạt

9 2455102160049 Lù Đức Thành 30/11/2009 2.18 Tốt Trung bình Đạt

XI TC.HAN.K24.5 4

1 2455201230008 Triệu Văn Long 26/10/2009 2.60 Tốt Khá Đạt

2 2455201230010 Hoàng Minh Nhẫn 24/11/2009 2.56 Tốt Khá Đạt

3 2455201230011 Hoàng Ồng Sính 15/5/2009 2.48 Tốt Trung bình Đạt

4 2455201230012 Lục Minh Tiến 31/7/2009 2.32 Tốt Trung bình Đạt

XII TC.COT.K23.5A 2

1 2355102160029 Hoàng Đức Tuấn 20/6/2008 2.04 Tốt Trung bình Đạt

2 2355102160065 Hoàng Hải Đăng 13/3/2008 2.13 Tốt Trung bình Đạt

XIII TC.TTQ.K24.5A 33

1 2452202090001 Khẩu Vàng Binh 26/9/2009 2.22 Khá Trung bình Đạt

2 2452202090002 Chung Diệp Chi 20/12/2009 2.85 Tốt Khá Đạt

3 2452202090029 Sùng Seo Hoàng 15/10/2007 2.86 Khá Khá Đạt

4 2452202090004 Chấu Xuân Cường 18/10/2009 2.72 Tốt Khá Đạt
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TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 

rèn luyện
Lý do hạ bậc

Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

5 2452202090033 Lý Tả Mẩy 18/8/2009 3.28 Tốt Giỏi Đạt

6 2452202090007 Chảo Mùi Ghến 30/4/2009 3.65 Tốt Xuất sắc Đạt

7 2452202090035 Nông Thị Nguyệt 22/10/2009 2.02 TB Trung bình Đạt

8 2452202090010 Tẩn Thị Hạnh 16/9/2005 2.94 Tốt Khá Đạt

9 2452202090011 Vàng Thị Hiền 24/8/2005 3.12 Tốt Giỏi Đạt

10 2452202090038 Hoàng Nải Phu 10/5/2008 3.37 Tốt Giỏi Đạt

11 2452202090039 Vàng Seo Phừ 15/6/2008 2.65 Khá Khá Đạt

12 2452202090036 Cư Thị Ánh Phi 25/7/2009 2.88 Khá Khá Đạt

13 2452202090012 Cáo Thị Hiền 28/8/1994 3.92 XS Xuất sắc Đạt

14 2452202090013 Sùng Thị Thu Hương 02/6/2003 3.58 Tốt Xuất sắc Đạt

15 2452202090037 Phàn Pham Phống 16/3/2005 3.60 Khá
Lý do hạ xếp loại: 

01 môn học thi lại
Giỏi Đạt

16 2452202090040 Mai Rừng 07/10/2009 3.22 Tốt Giỏi Đạt

17 2452202090041 Giàng Thị Seng 30/8/2008 2.32 TB Trung bình Đạt

18 2452202090044 Vàng Thị Thu 09/9/2009 2.78 Khá Khá Đạt

19 2452202090045 Đặng Thị Minh Thư 09/4/2009 2.91 Khá Khá Đạt

20 2452202090046 Tráng A Toại 17/5/2009 2.80 Khá Khá Đạt

21 2452202090047 Ly A Toán 01/4/2009 2.20 TB Trung bình Đạt

22 2452202090020 Tráng Thị Mai 21/7/2009 2.86 Tốt Khá Đạt

23 2452202090021 Chảo Mùi Mẩy 08/7/2008 3.20 Tốt Giỏi Đạt

24 2452202090048 Đặng Thùy Trang 09/6/2009 2.98 Khá Khá Đạt

25 2452202090051 Đặng Hồng Việt 28/8/2009 2.98 Tốt Khá Đạt

26 2452202090024 Lý Mùi Mủi 29/5/2009 3.15 Tốt Giỏi Đạt

27 2452202090025 Đặng Hồng Ngọc 19/9/2009 2.95 Tốt Khá Đạt

28 2452202090052 Lìu Thị Xuân 24/5/2009 2.46 TB Trung bình Đạt

29 2452202090053 Sủng Thanh Xuân 18/4/2009 2.78 Khá Khá Đạt

30 2452202090026 Hoàng Như Ngọc 15/7/2009 3.22 Tốt Giỏi Đạt

31 2452202090054 Lý Viết Xuân 02/01/2007 2.02 TB Trung bình Đạt

32 2452202090055 Lò Thị Xưởi 12/8/2006 3.55 XS Xuất sắc Đạt

33 2452202090056 Sùng Thị Yến 27/9/2009 3.51 Tốt Xuất sắc Đạt
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TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 

rèn luyện
Lý do hạ bậc

Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

XIV 1

1 2362202090084 Đặng Quốc Việt 16/7/2005 2.63 Tốt Khá Đạt Cử nhân thực hành

XV 1

1 2362202090164 Thào Việt Quân 27/02/2005 2.47 Trung bình Trung bình Đạt Cử nhân thực hành

XVI 1

1 2267202010010 Phạm Ngọc Hà 26/10/2003 2.36 Khá Trung bình Đạt Cử nhân thực hành

XVII 27

1 2455201230015 Giàng Seo Chư 01/9/2008 2.33 Tốt Trung bình Đạt

2 2455201230018 Triệu Chòi Nhất 27/9/2009 2.30 Tốt Trung bình Đạt

3 2455201230019 Thào Seo Phừ 18/12/2009 2.19 Khá Trung bình Đạt

4 2455201230026 Giàng Minh Tiến 13/01/2009 2.67 Khá Khá Đạt

5 2455201230031 Giàng Seo Dìn 27/7/2009 2.10 Khá Trung bình Đạt

6 2455201230035 Sùng Seo Hảng 17/9/2009 2.70 Tốt Khá Đạt

7 2455201230037 Vàng Đức Khánh 01/02/2009 2.71 Tốt Khá Đạt

8 2455201230038 Giàng Seo Lồ 11/10/2009 2.62 Tốt Khá Đạt

9 2455201230041 Giàng Seo Páo 11/10/2009 2.51 Tốt Khá Đạt

10 2455201230042 Vàng Seo Phử 06/11/2009 2.29 Khá Trung bình Đạt

11 2455201230043 Ly Seo Quan 17/8/2009 2.49 Tốt Trung bình Đạt

12 2455201230044 Vù Seo Sang 25/02/2009 2.32 Khá Trung bình Đạt

13 2455201230046 Giàng Seo Tâu 01/5/2009 2.54 Tốt Khá Đạt

14 2455201230047 Lâm A Thăng 01/3/2009 2.38 Tốt Trung bình Đạt

15 2455201230048 Giàng Seo Thắng 19/6/2009 2.29 Khá Trung bình Đạt

16 2455201230050 Triệu Qúy Tiến 25/12/2008 2.48 Khá Trung bình Đạt

17 2455201230051 Vù Seo Tỉnh 15/9/2009 2.52 Khá Khá Đạt

18 2455201230053 Cháng Mí Vàng 09/10/2009 2.67 Tốt Khá Đạt

19 2455201230056 Vàng Seo Hà 27/10/2008 2.08 Tốt Trung bình Đạt

20 2455201230057 Vàng Văn Long 30/3/2009 2.46 Tốt Trung bình Đạt

21 2455201230058 Chấu Seo Phúc 07/10/2006 2.79 Tốt Khá Đạt

22 2455201230060 Hàng Seo Sèng 15/01/2009 2.25 Khá Trung bình Đạt

23 2455201230061 Giàng Ngọc Trường Sơn 04/01/2009 2.46 Khá Trung bình Đạt

CĐ.TTQ.K23B

CĐ.TTQ.K23D

CĐ.DUO.K22B

TC.HAN.K24.4
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TT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh TBC HT
Xếp loại 

rèn luyện
Lý do hạ bậc

Xếp loại 

TN
Kết quả Danh hiệu

24 2455201230062 Lồ Seo Xếnh 28/11/2009 2.37 Tốt Trung bình Đạt

25 2455201230063 Trương Minh Hiếu 07/6/2009 2.70 Tốt Khá Đạt

26 2455201230067 Lèng Văn Thắng 15/10/2009 2.05 Khá Trung bình Đạt

27 2455201230068 Triệu Văn Vầy 04/8/2009 2.29 Khá Trung bình Đạt

Tổng 124

Trong đó: Xuất sắc 5

Giỏi 9

Khá 61

Trung bình 49
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